
Brunây; Inđônêxia; Malaixia; Thái Lan, Việt Nam

Dài mai: tới 40cm

IUCN: VU

Tên khác: 

Phân bố:

Malayan Flat-shelled Turtle

Đặc điểm phân biệt:  

a

Kích thước 
cơ thể:

Tháng 12 - 2012

Gần giống với:
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Heosemys spinosa - Rùa gai

Tình trạng bảo vệ tại Việt Nam: 
Không

Cyclemys spp. 
- Các loài rùa lá IUCN: EN.

Kích thước: tới 23cm 
Dạng buôn bán: làm thực phẩm hoặc 
vật nuôi

Mai:
-  Có hình bầu dục, phía đỉnh dẹt
-  Có gờ thấp và không liên tục chạy dọc 

sống lưng
-  Thường có 6-7 vảy lưng 

Yếm:
-  Có bản lề

Tất cả ảnh của: Sabine Schoppe (Trừ khi có ghi chú khác)

Mai

Heosemys grandis - Rùa đất lớn
IUCN: VU.
Dài mai: tới 48cm
Dạng buôn bán: Làm thực phẩm hoặc vật nuôi

Phân bố Băng-la-đét; Brunây; Campuchia; Trung 
Quốc; Ấn Độ; Inđônêxia; Lào; Malaixia; Mianma; 
Nêpan; Phi-líp-pin; Xingapore; Thái Lan; Việt Nam

IUCN: Cyclemys dentata: 
NT, các loài còn lại chưa có 
đánh giá
Dài mai: tới 25cm 
Dạng buôn bán: Làm thực 
phấm hoặc làm vật nuôi

Leucocephalon yuwonoi - Rùa rừng Sulawesi

Phân bố: Inđônêxia

                       

Dạng buôn bán: Làm thực phẩm hoặc vật nuôi

Trên mỗi tấm vảy có họa 
tiết là các tia tủa ra

Yếm
- Trên mỗi tấm vảy có các họa tiết 

hình tia tủa ra
- Không có bản lề

Mai:
- Thường có 5 tấm vảy lưng trên mai
- Có gờ thô trên sống lưng

Yếm: 
- Trên mỗi tấm vẩy có các tia tủa ra
- Không có bản lề

Phân bố: Campuchia; Lào; Malaixia; Mianma; Thái Lan; Việt Nam

YếmMai

Mai
- Thường có 5 tấm vày 

lưng
- Có gờ thô trên sống 

lưng, ở cá thể trưởng 
thành khó nhận thấy gờ 
này hơn

Mai:
- Thường có 5 tấm vảy lưng trên mai
- Có gờ thô trên sống lưng

Phân bố:  Brunây; Inđônêxia; Malaixia; Phi-líp-pin; Xingapore; Thái Lan

Các viền răng 
cưa trên mai ở 

con non

Cyclemys spp. (Rùa dứa)

Bản lề 

Yếm

Các vảy viền phía 
đuôi hình răng cưa 
(ở cá thể trưởng 

thành số lượng này) 

Chót mũi, cằm dưới và họng 
trên có các đốm màu vàng

Gờ thấp, không liên 
tục chạy trên
sống lưng

Thường có 6-7 vảy 
lưng
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Notochelys platynota (Rùa mai phẳng Mã Lai)
 Ảnh: Chris R. Shepherd

Notochelys platynota - Rùa mai phẳng mã lai
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Tình trạng bảo tồn quốc tế: 
Phụ lục II CITES

Kiểm tra tình trạng bảo tồn hiện nay tại www.cites.org và www.iucnredlist.org

IUCN: CR
Dài mai: tới 25 - 28cm 
Dạng buôn bán: Làm thực phẩm hoặc vật nuôi
Mai:
- Thường có 5 tấm vảy trên mai
- Có 3 gờ nổi trên mai

Yếm:
- Nhiều vệt đốm hoặc hoa văn không theo trật tự nào
- Không có bản lề

Bản lề (thường 
khó nhìn thấy)

Đường phân cách giữa 
hai tấm (vảy) cong 
nhiều về phía trước

Các tấm vảy phía dưới 
tương đối lớn 

-  Irregular blotches or no pattern at all 


